    TỜ KHAI

         DÙNG CHO NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI LÀO
                 DI CƯ TỰ DO VÀ KẾT HÔN KHÔNG GIÁ THÚ TRONG VÙNG
         BIÊN GIỚI VIỆT NAM- LÀO

1. Họ và tên (chữ in hoa):
- Tên ở Việt Nam:   - (Tiếng Việt)………………………………………………………………………
                     - (Tiếng Lào)……………………………………………………………………….
- Tên ghi trong giấy CMND/Thẻ căn cước:……………………………………………………
Số CMND/Thẻ căn cước:………….…,nơi cấp:………………; ngày cấp…………………
- Các tên gọi khác :……………………………............................................................................
……………………………………………………………………………………………………
- Giới tính:                        Nam:  (            ;        Nữ:  (
2. Ngày/tháng/năm sinh:………...........; Nơi sinh: Xã……………,Huyện………………….
Tỉnh:……………………………………..,Quốc gia……………………………….
3. Quốc tịch:………………; Dân tộc: …………………;Tôn giáo ……………………

4. Ngôn ngữ dân tộc: ……………….; Ngôn ngữ chính: Việt Nam  (    ; Lào  (
5. Địa chỉ thường trú trước khi đến Việt Nam: Bản……………………………………
Xã………………………………………;Huyện…………………………….
-Tỉnh: ………………………………………….; Quốc gia ……………………………
6. Địa chỉ cư trú hiện nay tại Việt Nam : ……………………xã…………………………
Huyện……………… Tỉnh……….………………… Quốc gia………………………….
7. Trình độ học vấn:  Tiểu học (: Trung học cơ sở (; Trung học phổ thông; (  Trình độ khác ( …………………..
8. Nghề nghiệp: ........................................................................................................................
9.Tiền án tiền sự (nếu có) ..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
10. Thời gian di cư đến Việt Nam : ...............................................................................................
- Hình thức di cư: Nhập cảnh hợp pháp  (  : Nhập cảnh bất hợp pháp  ( ; Ở lại trái phép  (  

- Lý do di cư:  Kết hôn  ( ; Kinh tế  (;  Đoàn tụ gia đình  (;  Lý do khác 
……………………………………………………………………
11.Tình trạng hôn nhân:

- Trước khi đến với nước sở tại:  Độc thân  (;  Đã kết hôn  (;  Ly hôn  (;  Góa chồng/vợ(
Chung sống với nhau như vợ chồng mà chưa kết hôn  (
(Thời điểm chung sống với nhau như vợ chồng : ……………………………………………………)

-Hiện tại:  Độc thân  (;  Đã kết hôn  (;  Ly hôn  (;   Góa chồng/vợ (
 Chung sống với nhau như vợ chồng mà chưa kết hôn  (
(Thời điểm chung sống với nhau như vợ chồng ………………………………………….) 
	12. Các giấy tờ tùy thân (nếu có)
	Số
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp

	- Giấy khai sinh
	
	
	

	- Giấy chứng nhận kết hôn


	
	
	

	- Hộ chiếu

	
	
	

	- Chứng minh thư/Thẻ căn cước


	
	
	

	- Thẻ cư trú 
	
	
	

	-Giấy tờ khác( ghi rõ giấy tờ gì)
………………………………..
	
	
	


13. Tài sản hiện có:
- Nhà, xưởng, ruộng, vườn, đất đai (ghi rõ diện tích, tình trạng sở hữu, sử dụng)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Các loại tài sản khác (ghi rõ số lượng, chủng loại)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..
14. Quan hệ gia đình (cha mẹ đẻ, vợ/chồng, con kể cả con nuôi hợp pháp)

	Quan hệ
	Họ và tên
	Ngày,

tháng, năm,

sinh
	Quốc

Tịch
	Địa chỉ cư trú hiện nay
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Đối với trẻ em từ đủ 14 tuổi trở lên cần tờ khai riêng
- Ghi rõ xin về nước cùng người khai hoặc ở lại nơi cư trú hiện nay:…………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

16. Nguyện vọng người khai:

- Tiếp tục ở lại nơi cư trú hiện nay:  (
- Trở về nước gốc: (   ; Địa chỉ trở về: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

LỜI CAM ĐOAN:
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

                                                         Làm tại………………., ngày……..tháng…..…năm 2015
Người lấy lời khai                                                      Người khai

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                      (Ký hoặc điểm chỉ ghi rõ họ tên)

    Xác nhận của UBND xã/thị trấn                              

Một số điểm cần chú ý khi khai: 
* 9.Tiền án tiền sự (nếu có): Nếu không có tiền án, tiền sự thì gi rõ: Tôn trọng pháp luật Việt Nam, không vi phạm pháp luật hình sự; không phải là người đang bị truy nã hoặc đang phải thi hành án theo quy định. 
* 10. Thời gian di cư đến Việt Nam: Có 03 mốc cần chú ý: 

- Từ năm 1985 trở về trước

- Từ năm 1986- đến ngày 8/7/2013 (ngày ký kết Thỏa thuận)
- Từ ngày 09/7/2013 đến nay 

 * 13. Tài sản hiện có:

- Nhà, xưởng, ruộng, vườn, đất đai (ghi rõ diện tích, tình trạng sở hữu, sử dụng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Các loại tài sản khác (ghi rõ số lượng, chủng loại)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..
Chú ý ghi rõ:  diện tích (m2) nương rẫy, cây trồng (cao su, hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả, rừng….)kết cấu nhà cửa (nhà cấp 4, nhà gỗ, nhà ván…), dường, tủ, bàn ghế, tivi, tủ lạnh, xe gắn máy (ghi rõ biển số đăng ký, nhãn hiệu…)
* Đối với trẻ em từ đủ 14 tuổi trở lên cần tờ khai riêng: Nghĩa là người từ đủ 14 tuổi trở lên (15, 16…tuổi) phải làm Tờ khai riêng

(Ghi chú: Đối với những người không biết chữ hoặc không biết khai, người được phân công lấy lời khai viết hộ)./.
    TỜ KHAI

         DÙNG CHO NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI LÀO

                 DI CƯ TỰ DO VÀ KẾT HÔN KHÔNG GIÁ THÚ TRONG VÙNG

         BIÊN GIỚI VIỆT NAM- LÀO

1. Họ và tên (chữ in hoa):
- Tên ở Việt Nam:   -(Tiếng Việt)………………………………………………………………………
                     - (Tiếng Lào)……………………………………………………………………….
- Tên ở Lào:           - (Tiếng Lào)………………………………………………………………………..
                     - (Tiếng Việt)……………………… ……………………………………………….
- Tên ghi trong giấy CMND/Thẻ căn cước:………………………………………………………
Số CMTND/Thẻ căn cước:………….…,nơi cấp:………………; ngày cấp…………………
- Các tên gọi khác :……………………………............................................................................

…………………………………………………………………………………………………
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2. Ngày/tháng/năm sinh:…….……......;Nơi sinh: Xã……………,Huyện……………………….
Tỉnh:……………………..., Quốc gia……………………………….
3. Quốc tịch:………………;Dân tộc: …………………;Tôn giáo ……………………

4. Ngôn ngữ dân tộc: ……………….; Ngôn ngữ chính: Việt Nam  (       ; Lào  (
5. Địa chỉ thường trú trước khi đến Việt Nam: Bản……………………………………………
-Tên của trưởng bản…………………….;Xã………………;Huyện…………………………….
-Tỉnh: ………………………………………….; Quốc gia ……………………………

6. Địa chỉ cư trú hiện nay tại Việt Nam :Bản …………….. Xã…………………………

Huyện……………… Tỉnh……….………………… Quốc gia………………………….

7.Trình độ học vấn:   Tiểu học (: Trung học cơ sở (; Trung học phổ thông;   (                Trình độ khác (
8.Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................
9.Tiền án tiền sự (nếu có) ..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

10. Thời gian di cư đến Việt Nam : ...............................................................................................

- Hình thức di cư: Nhập cảnh hợp pháp  (  :Nhập cảnh bất hợp pháp  (  ;Ở lại trái phép  (  

- Lý do di cư:  Kết hôn  ( ;Kinh tế  (;  Đoàn tụ gia đình  (;  Lý do khác ….............................
……………………………………………………………………………………………………

11.Tình trạng hôn nhân:

- Trước khi đến với nước sở tại:  Độc thân  (;  Đã kết hôn  (;  Ly hôn  (;   Góa chồng/vợ(
Chung sống với nhau như vợ chồng mà chưa kết hôn  (
(Thời điểm chung sống với nhau như vợ chồng : ……………………………………………………)

-Hiện tại:  Độc thân  (;  Đã kết hôn  (;  Ly hôn  (;   Góa chồng/vợ (
 Chung sống với nhau như vợ chồng mà chưa kết hôn  (
(Thời điểm chung sống với nhau như vợ chồng ………………………………………….) 

	12. Các giấy tờ tùy thân (nếu có)
	Số
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp

	- Giấy khai sinh
	
	
	

	- Giấy chứng nhận kết hôn


	
	
	

	- Hộ chiếu


	
	
	

	- Chứng minh thư/Thẻ căn cước


	
	
	

	- Thẻ cư trú 
	
	
	

	-Giấy tờ khác( ghi rõ giấy tờ gì)

………………………………..
	
	
	


13. Tài sản hiện có:

- Nhà, xưởng, ruộng, vườn, đất đai (ghi rõ diện tích, tình trạng sở hửu, sử dụng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Các loại tài sản khác (ghi rõ số lượng, chủng loại)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

14. Quan hệ gia đình (cha mẹ đẻ, vợ/chồng, con kể cả con nuôi hợp pháp)

	Quan hệ
	Họ và tên
	Ngày,

tháng, năm,

sinh
	Quốc

Tịch
	Địa chỉ cư trú hiện nay
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Đối với trẻ em 14 tuổi cần tờ khai riêng

- Ghi rõ xin về nước cùng người khai hoặc ở lại nơi cư trú hiện nay:…………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

16. Nguyện vọng người khai:

- Tiếp tục ở lại nơi cư trú hiện nay:  (
- Trở về nước gốc: (   ; Địa chỉ trở về: ………………………………………………………….

LỜI CAM ĐOAN:

 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

                                                         Làm tại………………., ngày……..tháng…..…năm 2015
Người lấy lời khai                                                      Người khai

                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                        (Ký hoặc điểm chỉ ghi rõ họ tên)

    Xác nhận của UBND xã/thị trấn                                Xác nhận của UBND huyện

PHẦN DÀNH CHO TỔ CHUYÊN VIÊN LIÊN HỢP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                   ĐẠI DIỆN TỔ CHUYÊN VIÊN LIÊN HỢP
                                                                                         (Ký ghi rõ họ tên)
(Ghi chú: Đối với những người không biết chữ hoặc không biết khai, đại diện tổ chức viên Liên Hợp viết hộ)./.
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